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VỀ VINAHARDWARE

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - SLOGAN

SỨ MỆNH

SLOGAN

TẦM NHÌN

Lời �ầu tiên, Vinahardware (VNH) xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng �ã, �ang và sẽ 
ủng hộ những sản phẩm, dịch vụ do VNH cung cấp.

Vinahardware là nhà sản xuất với vai trò là sứ giả của những �iều tuyệt vời nhất, tạo ra 
những sản phẩm chất lượng về khung bàn ghế dành cho văn phòng, nhà hàng, gia �ình, 

trường học, quán co�ee mang tính hiệu quả cao cho người sử dụng.

Chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm mẫu mã tốt nhất, hiện �ại nhất, từ vật liệu chất 
lượng với �ộ thẩm mỹ cao, bắt kịp xu thế mới. 

Khát vọng chinh phục tất cả khách hàng tại 
Việt Nam và vươn mình ra thị trường thế giới.

ĐẶT TRỌN NIỀM TIN - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Làm hài lòng khách hàng với sản phẩm 
chất lượng và cách phục vụ chuyên 
nghiệp là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng 
nhất của Vinahardware.

Mang tới cuộc sống tiện nghi – hiện �ại và 
thân thiện với những sản phẩm thông 
minh, bền �ẹp như bàn học gấp gọn, bàn 
học thiết kế chân oval, bàn giám �ốc, bàn 
họp,...



BÀN GHẾ HỌC ĐƯỜNG
HỌC SINH - SINH VIÊN - GIÁO VIÊN - HIỆU TRƯỞNG



BÀN HỌC ĐƠN Thiết kế theo tiêu chuẩn giúp các bạn học 
sinh, sinh viên có tư thế ngồi học đúng đắn

Dùng trong các trường tiểu học, THCS, 
THPT, đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở 
giáo dục

Loại bàn này có thể kết hợp với các loại 
ghế gấp giúp bạn tiết kiệm tốt không gian 

Ngăn bàn có kích thước rộng, chứa 
được nhiều sách vở và dụng cụ học tập.

Phần hông bàn,thiết kế móc cài, giúp treo 
cặp, balo thuận tiện

Mã SP: 2300.1.00706 www.vinahardware.com



Thiết kế hiện đại mới mẻ, là phong 
cách sáng tạo được hướng tới trong 
nội thất trường học.

BÀN HỌC SINH CÓ YẾM CHE

Khung bàn sử dụng chất liệu thép sơn 
trắng chắc chắn, bền đẹp.

Phía trước có yếm lửng giúp bàn học 
trở nên tinh tế, thoải mái hơn cho 
người sử dụng

Ghế rời dễ dàng di chuyển, kết cấu 
chắc chắn

Bàn học sinh giúp học sinh, sinh viên tập 
trung hơn trong quá trình nghe giảng, 
hoàn thành tốt bài tập.

Bàn ghế học sinh đơn rời có tựa, 
Chân bằng sắt hộp sơn tĩnh điện 
màu ghi sáng, dễ chùi rửa, di 
chuyển nhẹ nhàng linh hoạt

Mã SP: 2300.1.06905 www.vinahardware.com



BỘ KHUNG BÀN GHẾ HỌC SINH, 
SƠN TĨNH ĐIỆN

Mã SP: 2300.1.40666 www.vinahardware.com

Mối hàn được xử lý hoàn thiện ở mức cao, đảm bảo 
kết cấu

1 set bao gồm ghế và bàn được thiết kế đồng điệu

Dễ dàng thay đổi chiều cao phù hợp với tư thế 
người ngồi

Thiết kế theo tiêu chuẩn giúp các bạn học sinh, sinh 
viên có tư thế ngồi học đúng đắn.

Kích thước khung: 600x400x650mm sử dụng kết 
hợp với mặt ván MDF phủ melamin 2 mặt

Bề mặt được sơn đen tĩnh điện, 
đảm bảo sản phẩm luôn được 
bảo vệ tốt trong quá trình sử 
dụng

Bàn và ghế tách rời



BÀN GHẾ HỌC SINH TIỂU HỌC, MÀU XÁM

Mã SP: 2300.1.75094 www.vinahardware.com

1 set bao gồm ghế và bàn được thiết 
kế đi kèm

Sử dụng công nghệ uốn ống hiện đại 
giúp khung bàn trở nên uyển chuyển, 
tinh tế

Bàn học phù hợp với 1 người ngồi

Thiết kế theo tiêu chuẩn giúp các bạn học sinh, sinh 
viên có tư thế ngồi học đúng đắn.

Kết hợp sử dụng mặt ván MDF kích 
thước 750x400mm được bo tròn tại 
các góc cạnh

Thiết kế ngăn đề đồ dùng như sách vở, bút, cặp,... 
giúp không gian làm việc trở nên khoa học 

 Khung được sơn tĩnh điện bền, đẹp

Kích thước: 750x400mm 



KHUNG BÀN SẮT, SƠN XÁM TĨNH ĐIỆN

Bánh xe dễ dàng xoay 
thuận tiện 360 �ộ

Tiết kiệm không gian

Kích thước: 
1190x450x715 mm

Kết hợp với ván 
1200x600mm phủ 
Melamin 2 mặt  �ể 
bàn hoàn thiện nhất

Ổn �ịnh
Dễ dàng gấp gọn

Mã SP: 2300.1.10694 www.vinahardware.com

Đặc �iểm sản phẩm

Đa dạng ứng dụng

Bàn giáo viên
Bàn học sinh
Bàn sinh viên
Bàn làm việc

Có yếm che phía trước 
tạo sự thoải mái cho 
người dùng



www.vinahardware.com

Kích thước: D1100xR450xC732mm sử dụng kết hợp chung 
với 2 mặt ván MDF phủ melamin 2 mặt.
 
+ 1 ván kích thước 1200x600mm dùng làm mặt bàn
+ 1 ván kích thước 1036x440mm gắn phía trước làm phần 
yếm che

Ngăn chứa �ồ, lưu trữ nhiều vật dụng

Mặt ván �ược xử lý tinh tế, bo góc an toàn tại 
các �iểm dễ xảy ra va chạm

Bề mặt �ược sơn �en tĩnh �iện, �ảm bảo sản phẩm luôn 
�ược bảo vệ tốt trong quá trình sử dụng

Dùng làm bàn giáo viên, bàn học sinh, bàn làm việc cá 
nhân,... �ều phù hợp 

Vinahardware sử dụng công nghệ uốn, công 
nghệ cắt fiber thép hình trong sản xuất

Thiết kế tháo rời, dễ dàng tháo lắp và di chuyển

Bàn cấu tạo gồm 2 khung chân, thanh giằng và 
mặt ván

BÀN GIÁO VIÊN, CÓ HỘC CHỨA

Mã SP: 
2302.1.07594 



BÀN XẾP GỌN , CÓ YẾM CHE 

Thiết kế yếm che phía trước tinh tế, tạo cảm 
giác ngồi thoải mái

Dễ dàng gấp gọn, tiết kiệm không gian

Dùng làm bàn giáo viên, bàn học sinh, bàn 
làm việc cá nhân,... �ều rất phù hợp

Nhiều màu sắc lựa chọn: trắng, �en, xám

Trắng
White

Xám
Gray

Đen
Black

Kích thước khung bàn:   D1520xR715xC450 sử 
dụng với mặt ván  MDF D1400xR750 �ể hoàn 
hảo nhất

www.vinahardware.comMã SP: 2300.1.75494

Chân bàn �ược trang bị các nút chụp vừa 
tăng thẩm mỹ vừa tránh va chạm

Khung bàn sử dụng pat 
sắt gấp gọn chất liệu dày 
dặn, chắc chắn giúp bàn 
gập dễ dàng, tăng tuổi 
thọ sản phẩm.



BÀN HÌNH THANG CHO THƯ VIỆN

Mối hàn khung �ược xử lý với �ộ hoàn thiện cao, �ảm bảo 
kết cấu

Thiết kế thông minh, linh hoạt có thể kết hợp 
thành nhiều module khác nhau phù hợp với 
mục �ích sử dụng.

Kích thước bàn chiều dài cạnh dài 730mm, 
cạnh ngắn 420mm, chiều cao 745mm.

 Khung �ược sơn tĩnh �iện bền, �ẹp

Ván �ược bo góc �ảm bảo an toàn

Khung bàn thiết kế hình thang kiểu dáng �ộc �áo, mới lạ

Bàn hình thang với �ặc tính linh 
hoạt cao �ang dần trở thành hệ 
bàn �ược các doanh nghiệp, 
trường học...tin dùng và sử dụng.

www.vinahardware.com

Mã SP: 2300.1.15094 



Có thể thiết kế thêm ngăn để đồ dùng 
học tập, làm việc dưới bàn, giúp tối ưu 
diện tích lưu trữ đồ, không gian trở lên 
khoa học hơn.

Bàn học khi kết hợp thêm với băn bàn

Dùng bột sơn tĩnh điện không thu hồi, 
cho sản phẩm chất lượng tốt nhất, đáp 
ứng tiêu chuẩn xuất khẩu

Ưu điểm lớn nhất của loại bàn này là 
khung chân đế có thể xếp gọn lại, giúp 
cho việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. 

Kiểu dáng lịch thiệp  với kích thước khung 
dài 1100mm x rộng 400mm x cao 730mm, 
giúp các bạn học sinh, sinh viên có tư thế 
ngồi học đúng đắn

BÀN HỌC, BÀN GIÁO VIÊN GẤP GỌN

Ngăn bàn 

Nhiều lựa chọn cho thiết kế bàn học gấp gọn 

Dùng làm bàn học THCS, THPT, đại học, 
cao đẳng đều phù hợp.

Mã SP: 2300.1.11026 www.vinahardware.com



BÀN HỌC, BÀN GIÁO VIÊN CHÂN OVAL

Thiết kế tháo rời, lắp ráp rất đơn giản.

Sơn tĩnh điện khô, không dung môi, an 
toàn người sử dụng

Tính thẩm mỹ cao với thiết kế chân oval 
cách điệu

Phù hợp làm bàn học sinh, sinh viên hay 
bàn ăn ở căn tin, thư viện, phòng làm 
việc riêng của giáo viên

Mã SP: 2300.1.10525 www.vinahardware.com



BÀN HỌC, BÀN GIÁO VIÊN CHÂN CHỮ X

Hoàn thiện sơn tĩnh điện, bột oginal, bảo 
đảm độ sáng bóng cao, đồng đều, đạt 
chuẩn về độ dày từ 0.6~08 µm

Khả năng giữ cân bằng, độ bền cao

Là mẫu bàn làm việc, bàn học lý tưởng 
dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên 
với thiết kế chân bàn khá lạ mắt

Bàn học chân chữ X tạo không gian làm 
việc mới mẻ, kích thích tinh thần học tập

Dễ dàng trang trí trong không gian 
phòng học, thư việc, phòng làm việc 
giáo viên

Có thể thiết kế thêm ngăn để đồ phía 
dưới bàn, giúp tăng không gian lưu trữ 
đồ dùng

Ngăn bàn 

Bàn học khi kết hợp thêm với ngăn bàn

Mã SP: VINA001232D www.vinahardware.com



Ghế xoay văn phòng

BÀN HỌC, BÀN GIÁO VIÊN CHÂN CHỮ NHẬT

Kết hợp với các loại ghế xoay văn phòng khi dùng 
làm bàn giáo viên, bàn họp

Thiết kế kèm ngăn chứa đồ tiện lợi, chứa 
được nhiều sách vở, đồ dùng học tập

Lối thiết kế tối giản nhưng mang hơi hướng 
hiện đại, sản phẩm là kiệt tác mang phong 
thái trang nhã, phù hợp sử dụng cho bàn 
học, bàn giáo viên

Dùng trong các trường tiểu học, THCS, 
THPT, đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở 
giáo dục

Ghế xếp gọn màu đen Ghế xếp gọn màu xanh Ghế tựa

Có thể kết hợp các loại ghế xếp gọn sau, khi 
dùng làm học sinh, sinh viên

Mã SP: 2300.1.25606 www.vinahardware.com

Bàn học khi chưa có ngăn



BÀN HỌC, BÀN GIÁO VIÊN CHÂN CÔN

Khung bàn liên kết với bốn ống chân côn 
sơn tĩnh điện vững chắc, chống rỉ sét, 
chống ăn mòn

Thiết kế bàn sang trọng, đẹp và hiện đại  
phù hợp cho môi trường làm việc trường 
học tạo nên không gian làm việc năng 
động, mới mẻ.

Dài 1200mm thích hợp làm bàn học sinh, sinh 
viên, bàn làm việc giáo viên, bàn chủ nhiệm

Nhiều loại kích thước, phù hợp cho nhiều 
mục đích khác nhau

D1200xR600xC730 D1800xR900xC730

D3200xR1400xC730

Dài 1800mm dùng làm bàn họp nhóm, 
bàn hiệu trưởng, bàn khu tự học

Kích thước dài 3200mm rất thích hợp 
làm bàn họp nhóm, bàn họp

Mã SP: 2300.1.06005 www.vinahardware.com



BÀN HỌC LIỀN KỆ - BÀN TỰ HỌC 
Sử dụng làm bàn khu tự học sinh, 
sinh viên, làm bàn ở phòng thư 
viện, trong phòng thực hành máy 
tính

Thiết kế tinh tế, công năng với nhiều ngăn dùng 
để cất giữ đồ dùng, trang trí không gian

Có thể thiết kế thêm ngăn dưới khung bàn để tăng 
diện tích để đồ dùng, hoặc có ngăn để bàn phím 
riêng

Ngăn bàn

Bàn liền kệ khi kết hợp thêm với ngăn bàn

Lựa chọn hoàn hảo cho không gian học tập và làm 
việc với mức đầu tư tiết kiệm 

Nút tăng đưa, điều chỉnh bàn 
không bị chênh

Mã SP: VNH01234 www.vinahardware.com



Thiết kế hiện đại mới mẻ, là phong cách sáng 
tạo được hướng tới nội thất trường học.

Phía trước có yếm che, tạo sự thoải mái cho 
người ngồi

Bàn học sinh dùng được cho cả 2 chỗ ngồi

Khung bàn sử dụng chất liệu thép sơn trắng 
chắc chắn, bền đẹp.

Dùng làm bàn học trong giảng đường, bàn tự 
học, bàn làm việc giáo viên  đều phù hợp

BÀN HỌC ĐƯỜNG, BÀN LÀM VIỆC GIÁO VIÊN

Mã SP: 2300.1.07505 www.vinahardware.com



Phía trước có yếm tôn lửng đột hoa văn 
trang trí độc đáo

Hệ thống khung bàn được liên kết với 
nhau nhờ cơ cấu ngàm âm dương, cứng 
cáp và chắc chắn.

Thiết kế bàn sang trọng, đẹp và 
hiện đại, phù hợp làm bàn làm việc 
hiệu trưởng, giáo viên, giáo vụ

Kiểu dáng lịch thiệp , màu sắc toát 
lên sự cá tính của người sử dụng

BÀN GIÁO VIÊN, BÀN HIỆU TRƯỞNG

Mã SP: 2300.1.07505 www.vinahardware.com



Thiết kế theo phong cách đương đại. 

Dùng làm bàn làm việc, bàn học hiệu 
trường, giáo viên, giáo vụ đều phù hợp

Kiểu dáng lịch thiệp, màu sắc toát lên 
sự cá tính của người ngồi

BÀN CHỦ NHIỆM, BÀN HIỆU TRƯỞNG

Hoàn thiện sơn tĩnh điện, bột oginal , bảo đảm độ sáng bóng cao, đồng đều, đạt chuẩn về 
độ dày từ 0.6~08 µm

Tạo điểm nhấn không gian làm việc

Được tạo nên từ những nguyên vật liệu chất lượng cho ra sản phẩm hoàn hảo

Mã SP: 2300.1.18806 www.vinahardware.com



www.vinahardware.com

GHẾ SẮT HỌC SINH LƯNG TỰA

Cấu tạo khung ghế chắc chắn, thiết 
kế bo tròn uyển chuyển, tinh tế

Sự kết hợp mới lạ giữa khung ghế và mặt lưng tựa, thu 
hút người nhìn bởi sự �ộc �áo

Sản phẩm �ược thiết kế tháo rời 
gồm phần khung ghế và tấm lưng 
tựa 

Tiện lợi khi có thêm ngăn �ể �ồ thiết 
kế tích hợp cùng ghế

Kích thước: 415x415x440mm

Mã SP: 2302.1.21594 



GHẾ DÙNG TRONG HỌC ĐƯỜNG
GHẾ CĂN TIN  - GHẾ PHÒNG TUYỂN SINH - GHẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM
GHẾ HỌC SINH - GHẾ SINH VIÊN - GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ HIỆU TRƯỞNG

Ghế căn tin - ghế phòng 
tuyển sinh, ghế học đường

Ghế xoay làm ghế hiệu 
trưởng, ghế giáo viên

Ghế xoay làm ghế hiệu 
trưởng, ghế giáo viên

Ghế xoay làm ghế hiệu 
trưởng, ghế giáo viên

Ghế căn tin, ghế tuyển sinh
ghế học đường

Ghế căn tin, ghế tuyển sinh
ghế học đường

Ghế phòng thí nghiệm

Ghế tựa học sinh, 
ghế tuyển sinh

Ghế căn tin - ghế phòng 
tuyển sinh, ghế học đường



GHẾ DÙNG TRONG HỌC ĐƯỜNG
GHẾ CĂN TIN  - GHẾ PHÒNG TUYỂN SINH - GHẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM
GHẾ HỌC SINH - GHẾ SINH VIÊN - GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ HIỆU TRƯỞNG

Ghế nhựa dùng làm ghế tuyển 
sinh, ghế căn tin

Ghế Chiavari ghế học đường, 
ghế tuyển sinh, ghế căn tin

Ghế tolix dùng làm ghế tuyển sinh, ghế căn tin, ghế học đường

Ghế hội trường, ghế học sinh, ghế căn tin



Ray bi, bản lề, đinh vít, bánh xe, phụ kiện cửa lùa, phụ kiện nâng giường, phụ kiện nâng bàn, 
tay nắm, chân tăng chỉnh, chốt gỗ, tay nâng, mâm xoay,....

PHỤ KIỆN NGÀNH GỖ

Giá kệ chén đĩa, phụ kiện nâng hạ, giá xoong nồi, tủ đồ khô, thùng rác, chốt nhấn mở, nẹp tủ, 
tay nắm,....

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Khung bàn gấp gọn, khung bàn oval, khung bàn chữ X, khung bàn họp, khung bàn chữ X, 
khung bàn chân côn, khung bàn học sinh,...

KHUNG BÀN GHẾ

Máy khoan, máy cưa, mũi khoan, máy cắt,.....

WWW.VINAHARDWARE.COM

DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK VINAHARDWARE

XƯỞNG SẢN XUẤT: 
Vĩnh Phú 17A, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, T. Bình Dương

TRỤ SỞ CHÍNH & SHOWROOM

Tòa nhà 180B, Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, T. Bình Dương

HOTLINE: 0274 9999 259


